THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG VIỆT NAM – LIÊN BANG NGA 10 THÁNG NĂM 2020
Bảng 1: Kim ngạch XK các mặt hàng chính của Việt Nam sang Nga 10 tháng đầu năm 2020
                                                                                                                           ĐVT:  USD
	Mặt hàng
	10T/2019
	10T/2020
	Tăng/giảm so  với cùng kỳ 2019 (%)

	Hàng thủy sản
	87 175 053
	108 173 357
	24,1

	Hàng rau quả
	26 662 192
	45 376 867
	70,2

	Hạt điều
	43 815 709
	29 310 838
	-33,1

	Cà phê
	141 379 322
	122 166 557
	-13,6

	Chè
	18 546 810
	18 920 663
	2,0

	Hạt tiêu
	11 042 313
	10 992 281
	-0,5

	Gạo
	9 192 234
	3 311 281
	-64,0

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
	12 727 288
	8 642 502
	-32,1

	Quặng và khoáng sản khác
	-
	-
	-

	Xăng dầu các loại
	30 276 321
	11 198 848
	-63,0

	Sản phẩm từ chất dẻo
	15 185 167
	14 987 527
	-1,3

	Cao su
	9 128 417
	6 481 192
	-29,0

	Sản phẩm từ cao su
	1 830 598
	4 134 036
	125,8

	Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù
	12 813 282
	14 227 699
	11,0

	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
	2 551 521
	3 287 100
	28,8

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	4 004 009
	5 749 608
	43,6

	Hàng dệt, may
	214 045 776
	198 889 683
	-7,1

	Giày dép các loại
	130 057 784
	130 253 893
	0,2

	Sản phẩm gốm, sứ
	1 203 719
	1 105 975
	-8,1

	Sắt thép các loại
	4 996 041
	5 315 924
	6,4

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	306 984 606
	368 700 610
	20,1

	Điện thoại các loại và linh kiện
	912 498 984
	942 054 285
	3,2

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
	84 583 359
	97 016 545
	14,7

	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
	10 611 394
	13 208 626
	24,5

	Tổng cộng
	2 301 803 059
	2 381 124 579
	3,4


Xuất khẩu 10T/2020 của Việt Nam sang LB Nga tiếp tục đà tăng trưởng sau khi liên tục giảm trong hầu hết các tháng của nửa đầu năm 2020. Kết quả tăng trưởng có được là do liên tiếp trong các tháng gần đây, xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga đều tăng so với cùng kỳ 2019 (riêng T10/2020 giảm không đáng kể -0,1%), cụ thể: T6/2020 tăng 22% so với T6/2019, T7/2020 tăng 42,2% so với T7/2019, T8/2020 tăng 24% so với T8/2019, T9/2020 tăng 40% so với T9/2019.

Bảng 2: Kim ngạch XK của Việt Nam sang LB Nga trong các giai đoạn của 10 tháng năm 2019-2020
                                                             ĐVT:  triệu USD
	 
	2019
	2020
	Tăng/giảm (%)

	1T
	229,8
	155,3
	-32,4

	2T
	412,2
	336,8
	-18,3

	3T
	680,9
	552,5
	-18,9

	4T
	930,8
	756,3
	-18,8

	5T
	1173,7
	970,4
	-17,3

	6T
	1412,3
	1261,6
	-10,7

	7T
	1662,1
	1617,8
	-2,7

	8T
	1891,9
	1903,3
	+0,6

	9T
	2.093
	2,173
	+3,8

	10T
	2,301
	2,381
	+3,4


Các mặt hàng có đóng góp lớn vào tăng trưởng trong các tháng vừa qua là những mặt hàng có tỷ trọng lớn trong KNXK như: điện thoại các loại và linh kiện (mức tăng trung bình trong 5 tháng 6-10 đạt 97%/tháng); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (mức tăng trung bình 40%/tháng).

b) Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga 10 tháng năm 2020 đạt 1,67 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Các nhóm hàng nhập khẩu có tốc độ tăng mạnh gồm: chất dẻo nguyên liệu (811,1%); xăng dầu các loại (189%); gỗ và sản phẩm gỗ (108,4%); sản phẩm khác từ dầu mỏ (55,7%); sản phẩm từ sắt thép (57,3%), dược phẩm (66,8%).

Bảng 3: Kim ngạch NK các mặt hàng chính của Việt Nam từ LB Nga  10 tháng đầu năm 2020
                                                                                                                          ĐVT:  USD
	Mặt hàng
	10T/2019
	10T/2020
	Tăng/giảm so  với cùng kỳ 2019 (%)

	Hàng thủy sản
	83 014 744
	81 896 936
	-1,3

	Lúa mì
	158 642 956
	137 262 634
	-13,5

	Quặng và khoáng sản khác
	118 437 973
	49 262 594
	-58,4

	Than đá
	545 915 405
	538 726 266
	-1,3

	Xăng dầu các loại
	13 470 330
	38 924 537
	189,0

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ
	8 207 927
	12 777 955
	55,7

	Hóa chất
	29 445 557
	19 038 971
	-35,3

	Sản phẩm hóa chất
	2 446 259
	2 103 763
	-14,0

	Dược phẩm
	6 753 995
	11 267 896
	66,8

	Phân bón các loại
	97 076 024
	92 146 694
	-5,1

	Chất dẻo nguyên liệu
	3 150 065
	28 698 783
	811,1

	Cao su
	20 667 502
	25 470 413
	23,2

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	24 305 258
	50 656 046
	108,4

	Giấy các loại
	17 116 570
	20 536 137
	20,0

	Sắt thép các loại
	163 074 508
	177 034 831
	8,6

	Sản phẩm từ sắt thép
	5 512 238
	8 673 300
	57,3

	Kim loại thường khác
	26 739 969
	25 489 576
	-4,7

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
	29 126 002
	24 671 861
	-15,3

	Ô tô nguyên chiếc các loại
	54 344 163
	24 219 495
	-55,4

	Linh kiện, phụ tùng ô tô
	4 113 532
	3 122 822
	-24,1

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	7 974 223
	4 843 809
	-39,3

	Tổng cộng
	1 498 879 158
	1 674 668 688
	11,7


Còn theo thống kê của Hải quan LB Nga, trong 9 tháng năm 2020 thương mại song phương Việt - Nga đạt 4,09 tỷ USD (tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2019). Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga đạt 2,99 tỷ USD, tăng 7,4%; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ LB Nga đạt 1,1 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2019.

